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A.	NỘI DUNG ÔN TẬP
Chủ đề 1: Em với nhà trường
Chủ đề 2: Khám phá bản thân
Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.
Dạng 1. Trắc nghiệm
Dạng 2. Tự luận
C. BÀI TẬP.
Dạng 1. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Hành vi, lời nói, việc làm thể hiện tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với các bạn, thầy cô là:
A. Chấp nhận suy nghĩ, cách làm, tính cách hoặc phong cách ăn mặc khác với mình của 
các bạn.
B. Chỉ giúp đỡ bạn bè khi có sự đề nghị, yêu cầu của thầy cô, người lớn.
C. Giữ thái độ khiêm tốn, biết kiểm soát cảm xúc, không kiêu căng khi giao tiếp với các bạn giỏi hơn mình.
D. Chỉ hợp tác làm việc nhóm với các bạn khi được thầy cô phân công, yêu cầu.
Câu 2. Hành vi, lời nói, việc làm thể hiện tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với thầy,
cô là:
A. Hợp tác với các bạn, thầy cô để thực hiện các hoạt động mà thầy cô giao khi bị bắt buộc.
B. So sánh, đánh giá sự khác biệt trong cách giao tiếp với học sinh của các thầy cô.
C. Lắng nghe góp ý, nhận xét của thầy cô về bản thân.
D. Khó chấp nhận sự khác biệt trong phong cách dạy học, làm việc của mỗi thầy cô.
Câu 3. Đâu là hoạt động lao động công ích ở trường?
A. Tổng vệ sinh trường lớp.
B. Trồng cây xanh tại địa phương.
C. Tham gia tọa đàm Trường học xanh – sạch – đẹp.
D. Nhặt rác và túi ni-lông tại địa phương.
Câu 4. Đâu là cách ứng xử thể hiện tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với các bạn, 
thầy cô?
A. So sánh, đánh giá, chỉ trích và phán xét những điểm khác biệt.
B. Xa lánh và mỉa mai sự khác biệt.
C. Dùng ngôn ngữ cục cằn, thô lô để nhận xét về điểm khác biệt.
D. Chia sẻ cảm xúc tích cực của bản thân về sự khác biệt.
Câu 5. Đâu là một trong các hoạt động phòng chống bắt nạt học đường?
A. Ưu tiên thời gian cho các hoạt động học tập thay vì các hoạt động phòng chống bắt nạt học đường.
B. Tổ chức các diễn đàn, thi tìm hiểu, diễn tiểu phẩm,…về phòng chống bắt nạt học đường.
C. Xem các hình ảnh, video clip về bắt nạt học đường trên mạng xã hội.
D. Tổ chức tọa đàm về chủ đề Trường học xanh – sạch – đẹp.
Câu 6. Đâu không phải là một trong những hành vi, lời nói, việc làm thể hiện tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với các bạn?
A. Giữ thái độ khiêm tốn, biết kiểm soát cảm xúc, không kiêu căng.
B. Chê bai sở thích của bạn bè.
C. Giúp đỡ các bạn khi cần thiết.
D. Chấp nhận suy nghĩ, cách làm, tính cách hoặc phong cách ăn mặc khác với mình của 
các bạn.
Câu 7. Đâu không phải là một trong những hành vi, lời nói, việc làm thể hiện tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với thây cô?
A. Thích ứng với cách dạy của từng thầy cô.
B. Lắng nghe góp ý, nhận xét của thầy cô về bản thân.
C. Khó chấp nhận hoặc không chấp nhận đặc trưng văn hóa riêng của từng từng thầy cô.
D. Hợp tác với các bạn, thầy cô để thực hiện tốt các hoạt động mà thầy cô giao.
Câu 8. Đâu không phải là cách ứng xử thể hiện tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với các bạn, thầy cô?
A. Vui vẻ trò chuyện với thầy cô và các bạn.
B. Hỗ trợ và giúp đỡ thầy cô, bạn bè trong khả năng của mình.
C. So sánh, đánh giá, chỉ trích và phán xét về sự khác biệt của thầy cô, bạn bè.
D. Sẵn sàng cùng bạn thực hiện nhiệm vụ được thầy cô giao.
Câu 9. Nội dung tuyên truyền nào không phù hợp khi thực hiện Kế hoạch tổ chức thi tuyên truyền viên giỏi về phòng chống bắt nạt học đường?
A. Các hình thức bắt nạt học đường.
B. Tác động tiêu cực của bắt nạt học đường đối với cá nhân học sinh, lớp học, nhà trường.
C. Những biện pháp cần thực hiện để phòng chống bắt nạt học đường.
D. Nguyên nhân của việc học sinh xuất hiện ngày càng nhiều thói hư, tật xấu.
Câu 10. Hình thức phù hợp để tổ chức hoạt động nhận diện các hình thức bắt nạt 
học đường là:
A. Tổ chức tọa đàm.
B. Đóng vai giải quyết tình huống.
C. Làm tờ rơi, áp phích.
D. Truyền thông đa phương tiện.
Câu 11. Hình thức phù hợp để tổ chức hoạt động tuyên truyền về các biện pháp phòng chống bắt nạt học đường là:
A. Truyền thông đa phương tiện.
B. Tổ chức tọa đàm.
C. Đóng vai giải quyết tình huống.
D. Vẽ tranh về bắt nạt học đường.
Câu 12. Đâu không phải là một hoạt động lao động công ích ở trường học?
A. Tổng vệ sinh lớp học.
B. Trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường.
C. Vệ sinh đường làng.
D. Chăm sóc hoa ở vườn trường.

Câu 13. Đâu không phải là một trong các hoạt động góp phần xây dựng văn hóa
 nhà trường?
A. Tọa đàm về chủ đề “Tôn trọng sự khác biệt của thầy cô và bạn bè”.
B. Các hoạt động lao động công ích.
C. Hoạt động phòng chống bạo lực học đường.
D. Các hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước do địa phương tổ chức.
Câu 14. Thực hành thể hiện tôn trọng sự khác biệt trong tình huống sau:
Tình huống: “Thầy M dạy Ngữ văn ở lớp của K rất hay làm các bài thơ ngắn và đọc cho cả lớp nghe vào đầu tiết học. K thường tỏ ra khó chịu và quay sang nói chuyện riêng với bạn mỗi khi thầy đọc thơ”. 
A. Trong giờ học Ngữ văn chỉ nên tập trung vào nội dung của bài học, thầy K không nên đọc thơ do thầy tự làm. K có thể làm việc riêng của mình.
B. Việc thầy M đọc các bài thơ ngắn cho cả lớp nghe vào đầu tiết học với mục đích để tạo không khí hứng thú cho cả lớp trước khi bắt đầu bài học. K cần giữ trật tự và lắng nghe 
thầy M.
C. Bài thơ của thầy M không liên quan đến nội dung bài học nên K có thể không lắng nghe nhưng vẫn cần giữ trự tự trong lớp học.
D. K nên phản ánh và báo cáo sự việc thầy M dạy Ngữ văn rất hay làm các bài thơ ngắn và đọc cho cả lớp nghe vào đầu tiết học với giáo viên chủ nhiệm.
Câu 15. Thực hành thể hiện tôn trọng sự khác biệt trong tình huống sau:
Tình huống: “Bạn G thường nói lắp mỗi khi mất bình tĩnh. Những lúc như vậy, một số bạn trong lớp lại cười G”.
A. Việc G nói lắp mỗi khi mất bình tĩnh có thể sửa được. Động viên và hướng dẫn G một số cách để khắc phục việc nói lắp mỗi khi mất bình tĩnh như: tập đọc hàng ngày, tập nói trước gương, thư giãn tinh thần,….
B. Không nên động viên và góp ý cho G cách khắc phục việc nói lắp mỗi khi mất bình tĩnh vì sợ bạn sẽ xấu hổ, bực tức hoặc không chơi với mình nữa.
C. Việc G nói lắp mỗi khi mất bình tĩnh là một hình ảnh không đẹp. Không nên để G thuyết trình trước lớp.
D. Cố gắng lắng nghe và tập trung để hiểu nội dung G muốn truyền đạt mỗi khi bạn nói lắp.
Câu 16. Biểu hiện thể hiện trách nhiệm với bản thân là
A. Đặt việc vui chơi lên hàng đầu.
B. Đặt ra mục tiêu cho các hoạt động của bản thân.
C. Đặt việc ăn uống lên hàng đầu.
D. Xem TV, đọc truyện vào mỗi buổi tối.
Câu 17. Biểu hiện của người có trách nhiệm với bản thân trong học tập là
A. Luôn trau dồi kiến thức.
B. Điểm số thấp trong kì kiểm tra.
C. Không làm bài tập về nhà.
D. Thân thiện với mọi người.
Câu 18. Cách ứng xử đúng khi có người đóng góp ý kiến về điểm yếu của mình là
A. Trở nên tức giận.
B. Lắng nghe để tự thay đổi.
C. Tự ái trước lời góp ý thiện chí.
D. Cho rằng họ là người xấu.
Câu 19. Đâu là cách ứng xử khi làm một bài Toán khó?
A. Thích nghi với sự thay đổi.
B. Chuyển sang làm bài tập khác.
C. Trao đổi cách làm bài cùng các bạn, học hỏi kinh nghiệm từ những bạn học tốt trong lớp.
D. Vui vẻ, hòa đồng với mọi người.
Câu 20. Đâu là biểu hiện của khả năng thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống?
A. Buồn bã, chán nản trong học tập.
B. Căng thẳng, áp lực trong công việc.
C. Chấp nhận từ bỏ những quan điểm, thói quen cũ.
D. Cảm xúc thất thường.
Câu 21. Hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực là
A. Né tránh giao tiếp.
B. Không biết kết hợp các phương tiện phi ngôn ngữ khi giao tiếp.
C. Tạo được sự hiểu biết lẫn nhau.
D. Chỉ trích, phê phán người khác.
Câu 22. Hành vi giao tiếp, ứng xử chưa tích cực là
A. Thể hiện sự tôn trọng.
B. Thể hiện sự đồng cảm.
C. Chủ động giao tiếp.
D. Coi thường, hạ thấp người khác.
Câu 23. Đâu là biểu hiện của việc lắng nghe tích cực?
A. Phán xét, áp đặt lên suy nghĩ của người khác.
B. Chú ý vào câu chuyện để nắm bắt thông tin.
C. Ngắt lời, chen ngang khi người khác đang nói chuyện.
D. Làm việc riêng khi đang nói chuyện.
Câu 24. Thế nào là giao tiếp, ứng xử có văn hóa?
A. Ghen ghét, đố kị với mọi người.
B. Tranh cãi với mọi người.
C. Nói chuyện lớn tiếng với mọi người.
D. Tôn trọng với mọi người.
Câu 25. Đâu là hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực?
A. Cắt ngang khi người khác đang nói chuyện.
B. Sử dụng ngôn ngữ không chuẩn mực.
C. Lăng mạ, xúc phạm người vô gia cư.
D. Lịch sự, tế nhị trong giao tiếp, ứng xử.
Câu 26. Đâu không phải là hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực?
A. Lắng nghe khi người khác đang nói.
B. Thực hiện quy định về giao tiếp, ứng xử nơi công cộng.
C. Ngắt lời khi người khác đang nói mà không xin lỗi trước.
D. Giúp đỡ cụ già, em nhỏ, phụ nữ có thai, những người có hoàn cảnh khó khăn.

Câu 27. Đâu không phải là hành vi giao tiếp, ứng xử chưa tích cực?
A. Giúp đỡ cụ già, em nhỏ, phụ nữ có thai, những người có hoàn cảnh khó khăn.
B. Ngắt lời khi người khác đang nói mà không xin lỗi trước.
C. Có những lời nói, hành động, cử chỉ làm tổn thương người khác.
D. Chen lấn, xô đẩy, cười đùa,. gây mất trật tự nơi công cộng.
Câu 28. Ý nghĩa của việc giao tiếp, ứng xử tích cực là
A. Sự dè bỉu, xa lánh của mọi người.
B. Vui vẻ, hòa đồng với mọi người.
C. Được mọi người yêu quý, tôn trọng.
D. Sự khó chịu của mọi người.
Câu 29. Hành vi không nên làm khi tham gia các hoạt động cộng đồng để thể hiện hành vi giao tiếp, ứng xử tích cực là?
A. Chủ động giúp đỡ người khác.
B. Đi muộn, về sớm.
C. Không tuân thủ quy định chung.
D. Làm công việc được giao một cách hời hợt.
Câu 30. Vấn nạn hiện nay của học sinh trên mạng xã hội là
A. Tra cứu thông tin để học bài.
B. Chia sẻ những thông tin bổ ích tới mọi người.
C. Kêu gọi mọi người ứng xử chuẩn mục trên mạng xã hội.
D. Sử dụng ngôn ngữ không đúng chuẩn mực, lăng mạ, xúc phạm người khác.
Dạng 2: Tự luận
Câu 31. Xác định và xử lí tình huống thể hiện sự tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với thầy cô, bạn vè trong các tình huống sau:
- Tình huống 1: khi cùng các bạn trong lớp nói về sở thích âm nhạc, Vân cho biết mình đặc biệt thích các làn điệu dân ca và hát trầu văn. Một số bạn cười rất to vì cho rằng Vân không cập nhật xu hướng âm nhạc của giới trẻ hiện nay. 
- Tình huống 2: Cô Hải mới được phân công dạy môn Khoa học tự nhiên lớp 9A thay thầy Hùng. Hai thầy cô có phong cách giảng dạy khác nhau. Một số học sinh trong lớp tỏ ra không thích cách giảng dạy của cô Hải và thường lơ là bài cô giảng. 
Câu 32. Nêu hành vi giao tiếp ứng xử tích cực và chưa tích cực em đã chứng kiến? 
Chúc các em ôn tập tốt!
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